
DANH SÁCH 

Tập thể, cá nhân đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo 

tặng thưởng Bằng khen năm học 2021 - 2022 

 

I. Tập thể (09 TT) 

TT Tên đơn vị 

1.  Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên Phủ 

2.  Trường Mầm non xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 

3.  Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nong U, huyện Điện Biên Đông 

4.  Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Mường Lay 

5.  Trường Mầm non Quảng Lâm, huyện Mường Nhé 

6.  Trường Tiểu học Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng 

7.  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sáy, huyện Tuần Giáo 

8.  Trường THPT Mường Chà, huyện Mường Chà 

9.  Trường THPT Thanh Chăn, huyện Điện Biên 

II. Cá nhân (20 CN) 

TT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị 

1.  Ông Nguyễn Văn Long  
Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Mường Chà 

2.  Bà Nguyễn Thị Xuyến  
Công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Tủa Chùa 

3.  Ông Trần Đăng Khoa 
Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc 

bán trú Tiểu học Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ 

4.  
Bà Nguyễn Bích Ngọc Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê 

Quý Đôn 

5.  Bà Trần Thị Nguyệt Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh 

6.  Bà Hà Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THPT Thanh Chăn 

7.  Ông Nguyễn Văn Thái  Giáo viên Trường THPT Thanh Nưa 

8.  Ông Vì Văn Biển    Giáo viên Trường THPT Nà Tấu 

9.  Ông Nguyễn Văn Tú Giáo viên Trường THPT Chà Cang 

10.  Bà Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Trường THCS và THPT Quài Tở 

11.  Bà Nguyễn Thị Chầm Giáo viên Trường THPT Búng Lao 

12.  Bà Phạm Thị Ánh  
Giáo viên Trường PTDTNT THPT Huyện 

Mường Nhé 



13.  Bà Cao Thị Hằng  
Giáo viên Trường PTDTNT THPT Huyện 

Tuần Giáo 

14.  Bà Hoàng Thuý Liễu 
Giáo viên Trường PTDTNT THPT Huyện 

Tuần Giáo 

15.  Bà Nguyễn Thị Tào  
Giáo viên Trường Phổ thông DTNT THPT 

huyện Điện Biên Đông 

16.  Bà Phạm Thúy Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 

17.  Bà Lò Thị Thời 
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Điện Biên 

18.  Ông  Đào Thái Lai 
Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu 

học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

19.  Ông Nguyễn Khắc Hải  
Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên 

20.  Ông Vũ Xuân Cường 
Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo (Khen quá trình cống hiến) 
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